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MÔN: CÔNG NGHỆ 9 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (1,5 điểm) Nêu các nội dung lao động của nghề điện dân dụng? 

Câu 2: (1,5 điểm) Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với vật liệu dẫn điện. 

Vì sao? Nêu yêu cầu của vật liệu cách điện? 

Câu 3: (2,0 điểm) Hãy nêu cách phân loại và cấu tạo của dây dẫn điện. Về cấu tạo, dây 

cáp điện khác dây dẫn điện chỗ nào? 

Câu 4: (2,0 điểm) Trình bày rõ các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. 

Câu 5: (3,0 điểm) 

a) Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 

b) Hãy vẽ sơ đồ lắp đăṭ của mạch điện bảng điện: Mạch gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 

một đèn. (với yêu cầu bố trí bảng điện bên phải, bóng đèn mắc bên trái của trang giấy) 

BÀI LÀM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đường cắt phách 

Điểm 

 



 
PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC 

TRƯỜNG THCS LĂNG CÔ 
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 
 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu hỏi Đáp án Biểu điểm 

1 

Các nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:                                                                     

 Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. 

 Lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện. 

 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa mạng điện, các thiết bị và đồ dùng điện. 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

2 

 Vì nhằm đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn cho 

người và mạng điện. 

 Đạt 4 yêu cầu: Độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, có độ bền 

cơ học cao. 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

3 

 Phân loại dây dẫn điện: 

 Dựa vào lớp vỏ cách điện có dây dẫn trần và dây có vỏ bọc cách điện. 

 Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một 

sợi và lõi nhiều sợi. 

 Cấu tạo gồm 2 phần: 

 Lõi thường làm bằng đồng. 

 Vỏ được làm bằng cao su hoặc chất cách điện tổng hợp. 

 Dây cáp điện khác dây dẫn điện ở chỗ: dây cáp điện có thêm lớp vỏ bảo 

vệ 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,5 điểm 

4 

 Dẫn điện tốt: Điện trở của mối nối nhỏ. 

 Có độ bền cơ học cao: Chịu được sức kéo, cắt, rung chuyển. 

 An toàn điện: Cách điện tốt, mối nối không được sắc. 

 Có tính thẩm mỹ: Gọn, đẹp 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

5 

a) Gồm 4 bước:  

 Vẽ đường dây nguồn. 

 Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn. 

 Xác định vị trí các TBĐ trên bảng điện. 

 Vẽ đương dây theo sơ đồ nguyên lý 

b) Vẽ đúng, đủ kí hiệu thiết bi.̣ 

 Vẽ đúng đường đi của dây. 

 Vẽ đúng yêu cầu đặt ra 

                                    

      

 

           

 

 

 

 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,5 điểm 

1,0 điểm 

0,5 điểm 
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